
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HÌNH THỨC CHÍNH QUY NĂM 2022

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2022

XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ

Tại trụ sở chính Hà Nội

STT SBD Họ tên Ngày sinh Giới tính
Mã phương thức 

trúng tuyển
Điểm trúng tuyển

Ngành Ngôn ngữ Anh - Mã ngành 7220201

1 01013196 NGUYỄN ĐỨC ANH 13/08/2004 Nam 408 6,0

2 03006150 LÊ QUỲNH CHI 15/03/2004 Nữ 408 5,5

3 01034077 NGUYỄN HẢI MINH 08/06/2004 Nữ 408 6,0

4 01014273 LÊ HÀ MY 04/07/2004 Nữ 408 7,0

5 29003491 HỒ THỊ TUYẾT THƯƠNG 28/08/2004 Nữ 408 5,5

Chuyên ngành Biên – Phiên dịch thuộc ngành Ngôn ngữ Anh - Mã ngành 7220201-01

6 15002617 LÊ QUỲNH ANH 02/12/2004 Nữ 408 6,0

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước - Mã ngành 7310202

7 01031419 NGUYỄN PHAN ANH 17/12/2004 Nam 408 5,0

Ngành Lưu trữ học - Mã ngành 7320303

8 GIANG HỒNG PHÚC 26/09/2001 Nam 408 7,5

Ngành Quản trị nhân lực - Mã ngành 7340404

9 19005466 ĐÀO MỸ HẠNH 15/11/2004 Nữ 408 6,5

10 25001817 TRẦN THỊ XUÂN THỊNH 02/09/2004 Nữ 408 6,5

Ngành Luật - Mã ngành 7380101

11 01047363 ĐÀO THỊ MINH HẰNG 21/06/2004 Nữ 408 6,5

12 41009356 VƯƠNG THÁI SƠN 19/02/2004 Nam 408 6,0

Chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật - Mã ngành 7380101-01

13 01007886 NGUYỄN TRUNG KIÊN 05/09/2004 Nam 408 7,0

14 01006784 NGUYỄN PHÚ THỊNH 23/12/2004 Nam 408 6,5

Ngành Hệ thống thông tin - Mã ngành 7480104

15 01000535 NGUYỄN NAM KHÁNH 20/12/2004 Nam 408 6,5

Ghi chú:  Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên các thông tin từ dữ liệu Kết quả thi tốt nghiệp 

 trung học phổ thông, cơ sở dữ liệu ngành do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót

 sẽ được giải quyết theo quy định.

Hà Nội, ngày 16 tháng 9  năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Bá Chiến
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